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	STT
	Tên máy móc thiết bị
	Thông số KT

/qui cách/ Nước SX
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Số lượng đề nghị cấp.
	Lý do trang bị

	1
	Motor spindle (theo mẫu) 
	1,5Kw - 2,2Kw-  3 pha  220V
	Cái
	
	1
	Giảng dạy học phần nào?

	2
	Gá kẹp motor spindle (theo mẫu)
	 
	Cái
	
	1
	

	3
	Bơm nước làm mát  motor spindle (theo mẫu)
	220V
	Cái
	
	1
	

	4
	Biến tần (theo mẫu)
	LS iG5A -1,5Kw - 2,2Kw-  3 pha 220-380V
	Cái
	
	1
	

	5
	Biến tần ABB 3P 380V - 1.5 Kw
	ACS355-03E-05A6-4
	Cái
	
	15
	 

	6
	Soft Starter ABB 3P 380V - 1.5Kw
	1SFA896103R7000
	Cái
	
	15
	 

	7
	Bộ điện trở thắng Lomake gồm 4 loại: 



	7.1
	280 W - 70 Ohm
	LM-PWR 280W 70RJ  
	Cái
	
	15
	 

	7.2
	400 W - 200 Ohm
	LM-PWR 400W 200RJ
	Cái
	
	15
	 

	7.3
	750 W - 80 Ohm
	LM-PWR 7500W 80RJ
	Cái
	
	15
	 

	7.4
	1200 W - 33 Ohm
	LM-PWR 1200W 33RJ
	Cái
	
	15
	 

	8
	Cảm biến quang thu phát chung
	E3X-DA41-S
	Con
	
	4
	 

	9
	PLC Omron CJ1
	 
	 
	
	2
	 

	10
	PLC S7 1200
	 
	Cái
	
	3
	 

	11
	HMI 9" Omron
	 
	Cái
	
	2
	 

	12
	Biến tần Siemen M420
	 
	Cái
	
	2
	 

	13
	Biến tần Omron 1KW
	 
	Cái
	
	2
	 

	14
	Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim SANWA
	YX360TRF, nhật bản
	Cái
	
	20
	 



Bổ sung cho Chị số lượng hiện có, lý do trang bị để giảng dạy học phần nào? Những phần bôi màu ghi tên tài sản trước rồi ghi thông số sau, đừng ghi ngày đề nghị để Phòng bổ sung sau.
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